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Mục lục

Tuyên bố miễn trừ: Thông tin trong Cẩm nang này là chính xác tại thời điểm xuất bản (2/2026). Ara có quyền hủy 
bỏ hoặc hoãn một số chương trình học và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào ngoài tỷ lệ về học 
phí. Một số chương trình có thể phụ thuộc vào sự chấp thuận chính thức từ NZQA (Cơ quan Quản lý Bằng cấp New 
Zealand), sự phân bổ kinh phí của TEC (Ủy ban Giáo dục Đại học) và số lượng tuyển sinh. Là một phần của quá trình 
đánh giá trình độ theo cấp từ 1-6 của NZQA, một số khóa học bắt đầu từ 2026 có thể có thay đổi. Học phí, chương 
trình học, tiêu chí tuyển sinh và thời gian ghi danh có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra các khóa học liên quan tại ara.
ac.nz để biết thông tin cập nhật và yêu cầu đầu vào đầy đủ trước khi nộp đơn đăng ký. 
 
Thông tin về yêu cầu tiếng Anh có sẵn trên trang về các chương trình học tại ara.ac.nz. 
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Chào mừng bạn đến Học 
viện Ara vùng Canterbury!

Kia  
ora
Tại Ara, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh 
của giáo dục trong việc thay đổi cuộc sống 
và mở ra cánh cửa đến những khả năng vô 
tận. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn 
một nền giáo dục đẳng cấp thế giới, vừa 
thiết thực vừa đổi mới.

Cộng đồng đa dạng và hòa nhập của chúng 
tôi là nơi bạn có thể phát triển, xây dựng 
những mối quan hệ lâu dài và tích lũy 
những kỹ năng cũng như kiến thức cần 
thiết để thành công trong lĩnh vực đã chọn. 
Sinh viên của chúng tôi được hưởng lợi từ 
cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên 
giàu kinh nghiệm trong ngành và chương 
trình học thực hành chuyên sâu. Chúng tôi 
tự hào cung cấp các chương trình học mang 
tầm quốc tế, được thiết kế để nuôi dưỡng 
hoài bão của bạn và chuẩn bị cho bạn một 
tương lai đầy triển vọng.

Haere Mai – Chào mừng các bạn!

Darren Mitchell 
Giám đốc điều hành, 

Học viện Ara vùng Canterbury 
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Sân vận động Te Kaha
New Brighton Beach

Hagley Park

TRUNG TÂM 
THÀNH PHỐ

Bạn sẽ là một 
phần của cộng 

đồng thân thiện

Ara có bốn cơ sở trên khắp Đảo Nam. Hầu hết các khóa học 
dành cho sinh viên quốc tế đều được giảng dạy tại các cơ sở 
City, Manawa và Timaru. 

Bạn được đào  
tạo để sẵn  

sàng ngay khi  
tốt nghiệp

Chúng tôi tập 
trung việc học đi 
kèm thực hành, 

thực tế

Bằng cấp của  
Ara đạt tiêu  

chuẩn quốc tế

Giảng viên  
chuyên gia
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Cơ sở City – Christchurch
Cơ sở City của Ara là một nơi học tập năng động và sôi 
động. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Christchurch, cơ sở 
này cung cấp đa dạng các tiện nghi hiện đại, được thiết kế 
chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm sinh viên. Tiện ích 
vật chất bao gồm các phòng học hiện đại, thư viện được 
trang bị đầy đủ, trung tâm giải trí với phòng tập thể dục và 
sân thể thao, cùng nhiều quán cà phê và nhà hàng ngay 
trong khuôn viên do sinh viên ngành Quản trị Khách sạn 
điều hành.

Cơ sở Manawa – Christchurch
Cơ sở Manawa là nơi chúng tôi cung cấp các khóa học điều 
dưỡng, hộ sinh và chẩn đoán hình ảnh y khoa. Tọa lạc tại 
khu y tế của Christchurch, đây là một tòa nhà hiện đại, 
được thiết kế chuyên biệt với các tiện nghi hiện đại, bao 
gồm các phòng mô phỏng công nghệ cao tạo điều kiện 
cho việc thực hành thực tế.

Cơ sở Timaru

Cơ sở Timaru của Ara là một cơ sở hiện đại và thân thiện, 
chỉ cách khu trung tâm thương mại (CBD) của thành phố 
một quãng đi bộ ngắn. Cơ sở này cung cấp một loạt các 
dịch vụ và tiện nghi cho sinh viên, bao gồm thư viện, 
phòng tập thể dục và trung tâm giải trí. Cơ sở cũng có một 
quán cà phê và nhà hàng do sinh viên ngành Quản trị 
Khách sạn điều hành.

Vì sao là Ara? 
Ara là từ tiếng Māori có nghĩa là ‘con đường’ 
hoặc ‘hành trình’.

Từ này tượng trưng cho quá trình học tập, con 
đường dẫn đến thành công, và những tuyến 
đường và dòng sông uốn lượn khắp Đồng 
bằng Canterbury từ núi non đến biển cả.

Cụm từ ‘Ara rau, taumata rau’ có nghĩa là 
‘Nhiều con đường, nhiều cơ hội’.

Cơ sở Timaru 
163 km về phía Nam

Avon River

Port Hills

>>>

Quét mã để xem các cơ sở đào tạo  
của Ara trên trang web của chúng tôi.

CƠ SỞ  
CITY

CƠ SỞ 
WOOLSTON

CƠ SỞ 
MANAWA
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ĐỜI SỐNG 
CHRISTCHURCH
Christchurch là thành phố lớn thứ 
hai ở New Zealand với dân số khoảng 
400.000 người.

Đây là một thành phố thân thiện và hòa nhập, 
tôn vinh sự đa dạng. Với sự pha trộn sôi động 
của nhiều nền văn hóa, nơi đây mang đến một 
bức tranh phong phú về trải nghiệm văn hóa, lễ 
hội và ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới.

Trong những năm gần đây, Christchurch đã trải 
qua một sự chuyển mình đáng kinh ngạc, vươn 
lên trở thành một thành phố hiện đại và năng 
động, kết hợp giữa di sản phong phú với kiến 
trúc tiên tiến và thiết kế bền vững.

Thành phố sở hữu một nền nghệ thuật và văn 
hóa sôi động, một sân vận động đa năng hoàn 
toàn mới, nhiều phòng trưng bày, bảo tàng và 
nghệ thuật đường phố đẳng cấp thế giới. Thành 
phố cũng sở hữu mạng lưới giao thông công cộng 
hiệu quả và thân thiện.

Christchurch được thiên nhiên ưu đãi với nhiều 
công viên và tiện ích giải trí. Từ khu thương mại 
trung tâm, chỉ mất 20 phút là đến bãi biển, hoặc 
các tuyến đường đi bộ và đạp xe leo núi ở Port 
Hills gần đó.

Christchurch có vị trí hoàn hảo để khám phá tất 
cả những gì Đảo Nam mang lại, từ những ngọn 
núi hùng vĩ, hồ nước, sông băng và công viên 
quốc gia đến các thị trấn nghỉ dưỡng và nhà máy 
rượu vang đẳng cấp thế giới.

 
Hãy ghé thăm các trang web sau để tìm hiểu 
thêm về Christchurch: 
christchurchnz.com/live
christchurchnz.com/study



7  Học viện Ara vùng Canterbury

Quét mã để xem ký túc xá trên 
trang web của chúng tôi.

Ký túc xá Ōtautahi nằm ngay cạnh khuôn viên trường 
tại trung tâm Christchurch. Ký túc xá gần các cửa hàng, 
phương tiện công cộng và các tiện ích của thành phố. 
Tại Ōtautahi, bạn sẽ ở chung căn hộ với sinh viên Ara 
đến từ khắp New Zealand và trên thế giới. Mỗi căn hộ 
đều hiện đại, tiện nghi và được trang bị đầy đủ. Bạn 
sẽ có phòng riêng với nội thất (giường, bàn học và tủ), 
dùng chung bếp, phòng tắm và phòng khách với bạn 
cùng phòng. Tòa nhà có máy giặt sử dụng tiền xu. 
Phòng tắm được dọn dẹp hàng ngày, nhưng bạn có 
trách nhiệm giữ căn hộ sạch sẽ, gọn gàng.

Một cố vấn sinh viên sẽ hỗ trợ ký túc. Nội quy được 
soạn dựa trên sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau để 
đảm bảo mọi người đều học tập thành công và thoải 
mái khi ở đây .

Ký túc xá

Ara hợp tác với hai nhà cung cấp dịch vụ homestay uy 
tín là Dịch vụ Tư vấn Giáo dục New Zealand (NZEAS) 
và NZ Homestays. Tất cả các gia đình bản xứ đều được 
tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo một môi trường thân 
thiện và hỗ trợ.

Chỗ ở tại nhà dân bao gồm phòng ngủ riêng, tiện ích 
giặt ủi và các bữa ăn (hai bữa/ngày vào các ngày trong 
tuần và ba bữa/ngày vào cuối tuần).

Bạn sẽ được ghép với một gia đình phù hợp, và đại diện 
từ nhà cung cấp dịch vụ sẽ đón bạn tại sân bay, đưa 
bạn đến nhà và đảm bảo bạn ổn định cuộc sống.

Bạn có thể ở cùng gia đình bản xứ trong suốt thời gian 
học, hoặc chuyển đến chỗ ở khác khi bạn cảm thấy ổn 
định và tự tin hơn.

(Vui lòng liên hệ với Ara để biết thông tin cập nhật nhất về chi 
phí homestay).

Ở cùng người bản xứ 
(homestay)

Christchurch có rất 
nhiều hãng taxi  

và Uber.

Taxi & xe đưa đón

Chúng tôi khuyên bạn 
nên dành ra 1667 

NZD mỗi tháng cho 
chi phí sinh hoạt bao 
gồm chỗ ở và các chi 

phí khác.

Chi phí sinh hoạt

Mạng lưới xe buýt 
toàn diện, phủ sóng 

toàn bộ khu vực 
Christchurch.

Tìm thêm thông 
 tin tại  

metroinfo.co.nz

Xe buýt

Christchurch có  
địa hình bằng  

phẳng, thuận lợi  
cho việc đi bộ. 

Đi bộ

Christchurch được 
vinh danh là thành 

phố thân thiện với xe 
đạp nhất ở khu vực 

Châu Á và Châu  
Đại Dương. 

Xe đạp
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ĐỜI SỐNG 
TIMARU
Timaru nằm cách Christchurch hai giờ về phía 
Nam và là nơi sinh sống của 29,000 người. Thành 
phố có một cảng hàng hóa và cảng cá lớn, đồng 
thời là trung tâm dịch vụ nông nghiệp quan 
trọng.

Trung tâm thị trấn Timaru rất thuận tiện cho việc 
đi bộ với nhiều khu mua sắm tuyệt vời và pha 
trộn đa dạng giữa các quán cà phê, nhà hàng và 
quán bar.

Một nét đặc trưng của thành phố là Vịnh 
Caroline, một bãi biển an toàn, nơi tổ chức Lễ hội 
Carnival Vịnh Caroline, sự kiện lâu đời nhất thuộc 
loại hình này ở New Zealand và là một trong 
những sân chơi trẻ em lớn nhất Nam Bán cầu. 
Gần đó là môi trường sống của chim cánh cụt.

Giống như Christchurch, từ Timaru bạn sẽ 
dễ dàng đến các bãi biển, núi, hồ, sông, rừng 
nguyên sinh và vùng nông thôn rộng mở. Các 
hoạt động bạn có thể tham gia ở những nơi này 
bao gồm trượt tuyết, trượt ván trên tuyết, leo 
núi, đi bộ đường dài, chèo thuyền kayak, chèo bè 
vượt thác, cưỡi ngựa, đạp xe leo núi, bơi lội, các 
môn thể thao dưới nước và câu cá.

Ngoài các hoạt động sôi nổi, còn rất nhiều điều 
khác để khám phá và tận hưởng ở Timaru và các 
vùng lân cận, bao gồm các nhà sản xuất thực 
phẩm thủ công, nghệ thuật đá Māori, gặp gỡ 
động vật hoang dã, chợ, phòng trưng bày, bảo 
tàng, công viên và vườn công cộng cùng nhiều 
điểm tham quan văn hóa và di sản đa dạng.
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Icon

Timaru sử dụng 
dịch vụ xe buýt theo 
yêu cầu MyWay của 

Metro..

Xe buýt

Timaru nhỏ và địa 
hình chủ yếu bằng 

phẳng, thích hợp cho 
đi bộ và đạp xe.

Đi bộ & Đạp xe

Icon

Tìm hiểu thêm tại  
timaru.metroinfo.co.nz

Ara hợp tác với hai nhà cung cấp dịch vụ homestay uy 
tín à Dịch vụ Tư vấn Giáo dục New Zealand (NZEAS) và 
NZ Homestays. Tất cả các gia đình bản xứ đều được 
tuyển chọn kỹ lưỡng để đảm bảo một môi trường thân 
thiện và hỗ trợ.

Chỗ ở tại nhà dân bao gồm phòng ngủ riêng, tiện ích 
giặt ủi và các bữa ăn (hai bữa/ngày vào các ngày trong 
tuần và ba bữa/ngày vào cuối tuần).

Bạn sẽ được ghép với một gia đình phù hợp, và đại diện 
từ nhà cung cấp dịch vụ sẽ đón bạn tại sân bay, đưa 
bạn đến nhà và đảm bảo bạn ổn định cuộc sống.

Bạn có thể ở cùng gia đình bản xứ trong suốt thời gian 
học, hoặc chuyển đến chỗ ở khác khi bạn cảm thấy ổn 
định và tự tin hơn.

(Vui lòng liên hệ với Ara để biết thông tin cập nhật nhất về chi 
phí homestay.)

Ở cùng người bản xứ 
(homestay)

Chúng tôi khuyên  
bạn nên dành ra  

1667 NZD mỗi tháng 
cho chi phí sinh hoạt 

bao gồm chỗ ở và  
các chi phí khác.

Chi phí sinh hoạt

Timaru có nhiều  
hãng taxi và Uber.

Taxi & xe đưa đón
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Sức khỏe thể chất, tinh thần và giải trí 
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ và tiện ích nhằm 
giúp bạn tận hưởng sức khỏe và tinh thần tốt trong thời 
gian học tập tại trường. Các dịch vụ này gồm phòng tập 
thể dục và các tiện nghi giải trí, trung tâm y tế với bác sĩ 
đa khoa và y tá, dịch vụ tư vấn, phòng khám dinh dưỡng, 
phòng khám nắn xương và kiểm tra thể lực.

Một cơ thể khỏe mạnh có thể tạo nên một tinh thần minh 
mẫn. Tại cơ sở City, bạn có thể trở thành thành viên của 
phòng tập thể dục hiện đại, được trang bị đầy đủ, tham 
gia các lớp thể dục, các môn thể thao. Nếu bạn là một vận 
động viên chuyên nghiệp, hãy sử dụng các tiện nghi hiện 
đại của chúng tôi tại The Zone để hiểu rõ thể lực của mình 
và cải thiện kết quả. Ở Timaru còn có sân bóng rổ.

Dịch vụ học thuật 
Đội ngũ của chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ bạn hoàn thành 
khóa học một cách xuất sắc. Chúng tôi cung cấp đa dạng 
các nguồn tài liệu học tập cùng các cơ hội học nhóm, hội 
thảo học thuật và các buổi giải đáp thắc mắc nhanh.

Thư viện
Thư viện của chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ và 
tài nguyên hỗ trợ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. 
Thư viện được đặt tại các cơ sở City và Timaru, và tất cả tài 
nguyên đều có sẵn trực tuyến thông qua mục Tìm kiếm 
Thư viện. Dịch vụ thư viện có sẵn trực tiếp, qua điện thoại, 
email, phát trực tiếp và Zoom.

Hoạt động sinh viên
Cuộc sống sinh viên không bao giờ nhàm chán, với các sự 
kiện diễn ra trong khuôn viên trường quanh năm, từ các 
hoạt động định hướng và văn hóa đến các vở nhạc kịch, 
hòa nhạc và triển lãm do sinh viên dàn dựng. 

Tư vấn sinh viên
Nếu bạn đang gặp khó khăn cá nhân ảnh hưởng đến việc 
học, đội ngũ hỗ trợ sinh viên độc lập của chúng tôi có thể 
hỗ trợ và giúp bạn giải quyết vấn đề. Dịch vụ miễn phí và 
bảo mật này bao gồm mọi vấn đề, từ mối quan hệ với nhân 
viên hoặc bạn học, cho đến việc giúp bạn giải quyết các 
khó khăn liên quan đến rượu bia, ma túy, bạo lực gia đình, 
nhà ở và sức khỏe tâm thần.

Giữ trẻ
Cơ sở Christchurch City của chúng tôi cung cấp dịch vụ 
chăm sóc và giáo dục chất lượng cao cho trẻ em dưới năm 
tuổi. Có hai lựa chọn: Trung tâm Giáo dục Mầm non Ara và 
Te Waka Huruhurumanu ki Ōtautahi. 

Tư vấn
Tư vấn miễn phí, bảo mật dành cho tất cả sinh viên Ara vì 
bất kỳ lý do gì, từ căng thẳng hoặc lo lắng về khóa học đến 
khó khăn trong mối quan hệ, vấn đề cá nhân hoặc bất kỳ 
điều gì khác làm bạn lo lắng.

Hội nhóm và Câu lạc bộ (CLB)
Bạn có sở thích đặc biệt nào không? Các hội nhóm và 
câu lạc bộ sinh viên chính là cách tuyệt vời để kết bạn với 
những người cùng chí hướng để cùng làm điều mình yêu 
thích. Bạn có thể tham gia các nhóm hiện có, như CLB 
game, CLB đi bộ đường dài, CLB Cầu vồng, CLB Nhật Bản, 
CLB thơ ca hoặc nhóm tín ngưỡng, hoặc tự thành lập nhóm 
riêng với sự hỗ trợ từ cố vấn nhóm của chúng tôi.

Cố vấn sinh viên quốc tế 

Đội ngũ Cố vấn Sinh viên Quốc tế của chúng tôi 
sẽ hỗ trợ bạn học tập tại Ara. Họ có thể giúp bạn 
giải quyết nhiều vấn đề, từ việc thích nghi với cuộc 
sống tại New Zealand đến các vấn đề liên quan 
đến khóa học và học tập.

Các cố vấn có thể nói tiếng Trung, tiếng Nhật và 
tiếng Nepal. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các ngôn 
ngữ khác nếu cần.

DỊCH VỤ HỖ 
TRỢ SINH VIÊN



Cuộc sống ở trường thật tuyệt vời. Tôi đang 
có nhiều bạn hơn bao giờ hết.

Johnathan Ng

“

Chương trình Du học

Cơ hội trao đổi sinh viên tại Ara

”

Khám phá trải nghiệm học tập tại Christchurch, ví dụ sống động về một thành phố hồi 
phục và kiên cường.

Chương trình này mang đến cơ hội tuyệt vời để bạn hòa 
mình vào một môi trường học thuật mới, mở rộng tầm 
nhìn toàn cầu và nâng cao sự phát triển cá nhân và chuyên 
môn, đồng thời tích lũy tín chỉ để đóng góp vào bằng cấp 
chính của bạn.

Lưu ý: Học phí và các khoản phí khác phải được thanh toán 
cho Ara. Sinh viên đến từ các trường đối tác được hưởng 
ưu đãi giảm 20% học phí một lần duy nhất.

Quét mã để xem Chương trình 
Trao đổi sinh viên và du học trên 
trang web của chúng tôi 

Kỳ 2: Tháng 7 – Tháng 11
Hạn chót đề cử: 1/3
Hạn chót nhận đơn: 31/3

Trải nghiệm cuộc sống và học tập ở một vùng đất khác trên thế giới. Ara cung 
cấp nhiều cơ hội trao đổi thông qua mạng lưới các đối tác toàn cầu. Chương 
trình trao đổi sinh viên mang đến cơ hội thú vị để du lịch, trải nghiệm một nền 
văn hóa mới, thử những hoạt động mới và tạo dựng những tình bạn lâu dài.
Ara cung cấp:
•	 Chương trình trao đổi cho sinh viên Ara muốn học tại nước ngoài.
•	 Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế muốn học tập tại Ara.

Lưu ý: Học phí sẽ được miễn theo thỏa thuận trao đổi với trường đối tác.

Chương trình Du học cho phép sinh viên từ các trường đối 
tác trải nghiệm việc học tập tại Ara trong một thời gian 
ngắn, thường là một học kỳ. Chương trình này lý tưởng cho 
những sinh viên đến từ các trường không có thỏa thuận 
trao đổi chính thức với Ara, nhưng vẫn được công nhận là 
đối tác của Ara.

Là sinh viên của chương trình Du học, bạn sẽ thanh toán 
học phí trực tiếp cho Ara (với mức chiết khấu) và được tiếp 
cận các khóa học, cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ sinh viên 
chất lượng cao của chúng tôi.

Ngày nhập học:
Kỳ 1: Tháng 2 – Tháng 6
Hạn chót đề cử: 1/10
Hạn chót nhận đơn: 31/10
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Ara tập trung vào các lựa chọn học tập 
linh hoạt.  Đó là lý do tại sao chúng tôi 
có các hình thức khác nhau để bạn đạt 
được bằng cấp và nâng cao trình độ. 

Có nhiều cấp độ khác nhau để bạn lựa 
chọn, tùy thuộc vào định hướng nghề 
nghiệp mà bạn mong muốn. 

Bạn có thể bắt đầu với khóa học cơ 
bản, hoặc học thẳng lên chương trình 
đại học .

Chứng chỉ
Bậc 1–4

Giấy chứng nhận
được trao cho
nhiều môn học
khác nhau ở nhiều
cấp độ khác nhau
và có thể có độ dài
khác nhau.

Văn bằng
Bậc 5–7

Chứng chỉ thường
được trao ở cấp
độ cao hơn Giấy
chứng nhận và
kéo dài từ 1 đến 2
năm.

Bằng Cử nhân
Bậc 7

Bằng Cử nhân
được trao cho
chương trình học
nâng cao tập trung
vào các kiến thức
nền tảng và thiết
yếu. Chương trình
học thường kéo dài
3–4 năm.

Sau Đại học/  
Cao học
Bậc 7–8

Các chương trình
sau đại học dành
cho việc học sau
khi đã có bằng Cử
nhân. Đây là lựa
chọn lý tưởng nếu
bạn muốn mở rộng
kiến thức hiện có
hoặc đào tạo lại
trong các lĩnh vực
có nhu cầu.

Bằng Thạc sĩ
Bậc 9

Bằng Thạc sĩ được
trao cho chương
trình học cao
hơn và thường
bao gồm sự kết
hợp giữa học tập
chuyên sâu và
nghiên cứu có
giám sát.

Cấp học tiếp theo
là Tiến sĩ (Bậc 10).

CÁC CẤP 
HỌC
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Opihi River, Canterbury, South Island, New Zealand

Ara rau, taumata rau

Nhiều con đường, 
nhiều cơ hội



New Zealand Certificate in 
Animal Management (Companion Animal)

Bậc  4

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

New Zealand Diploma in  
Veterinary Nursing

Bậc  6

Christchurch

Toàn thời gian: 2 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Hãy khẳng định bản thân là một chuyên gia 
chăm sóc động vật.
Nếu bạn có lòng trắc ẩn và khả năng kết nối với những người yêu 
động vật, bạn sẽ phát huy thế mạnh khi theo học một trong những 
khóa học liên quan đến động vật của chúng tôi. Bạn sẽ có được 
kinh nghiệm thực tế phong phú nhờ cơ sở vật chất tuyệt vời trong 
khuôn viên trường và mối quan hệ tốt đẹp với các giảng viên trong 
ngành.

KHOA HỌC 
ĐỘNG VẬT Quét mã để tìm hiểu thêm về 

ngành Animal Science 

Bạn sẽ đạt được  
nhiều hơn những gì  

bạn nghĩ. 
Sodam Lee, South Korea

“ ”
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Graduate Diploma in 
Building Information Modelling

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Bạn sẽ có được năng lực kỹ thuật cần thiết cho ngành, tìm 
hiểu về nhiều giải pháp có thể áp dụng cho các thiết kế 
khó, và khám phá cách giao tiếp bằng hình ảnh, lời nói và 
văn bản để giúp dự án diễn ra suôn sẻ. Các giảng viên cũng 
sẽ kết nối bạn với các mối quan hệ trong ngành để nâng 
cao năng lực của bạn thông qua kinh nghiệm làm việc thực 
tế.

Tạo dựng sự nghiệp bằng cách tạo ra nơi 
chúng ta sống, làm việc và sinh hoạt.
Dù bạn chọn học ngành kiến trúc, thiết kế nội thất hay 
mô hình hóa thông tin xây dựng, đội ngũ chuyên gia trong 
ngành của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng, hướng dẫn và hỗ 
trợ bạn đạt được mục tiêu học tập. 
 

Quét mã để tìm hiểu thêm về 
ngành Architectural StudiesKIẾN TRÚC

New Zealand Diploma in  
Architectural Technology

Bậc  6

Christchurch

Toàn thời gian: 2 năm

Tháng Hai

$23,672 mỗi năm

Bachelor of Architectural Studies

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Irene Boles
Giảng viên – Ngành Architecture
Irene làm việc trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng
và quản lý dự án, và đã giảng dạy được 12 năm. Cô
thường xuyên thuyết trình tại các hội nghị, đóng góp
cho các ấn phẩm và có bằng tiến sĩ về Địa lý. Irene là
một nhà giáo dục tâm huyết, luôn tìm kiếm cơ hội để
mang đến cho sinh viên những trải nghiệm thực tế,
đồng thời cho họ thấy công việc kiến trúc của họ có
thể tác động tích cực đến cộng đồng và ngành kiến
trúc nói chung như thế nào. Cô và sinh viên của mình
đã hợp tác trong nhiều dự án cộng đồng đa ngành với
các nhà lãnh đạo trong ngành.

Tiến sĩ Địa lý 
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New Zealand Certificate in Creativity

Bậc  4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Hai, Tháng Bảy

$13,286 mỗi 6 tháng

*Khoá Tháng Bảy chỉ có tại Christchurch

New Zealand Certificate in  
Digital Media and Design

Bậc  4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Hai, Tháng Bảy

$13,286 mỗi năm

 
 
 
 

NGHỆ THUẬT & 
THIẾT KẾ Quét mã để tìm hiểu thêm về 

các chương trình Art & Design

Hãy biến tư duy sáng tạo của bạn thành 
một sự nghiệp sáng giá.
Các chương trình nghệ thuật và thiết kế mang tính thực 
tiễn cao của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực như nghệ 
thuật thị giác, thiết kế đồ họa và thời trang. Bạn sẽ được 
thực hành dưới sự hướng dẫn của các giảng viên chuyên 
môn trong lớp học quy mô nhỏ có cơ sở vật chất hiện đại 
như công nghệ kỹ thuật số và đa phương tiện tiên tiến, cơ 
sở in ấn chuyên dụng và phòng làm việc được trang bị đầy 
đủ để sáng tạo nghệ thuật và điêu khắc.

New Zealand Diploma in Arts and Design

Bậc  5

Timaru

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

 
 

Bachelor of Design^

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

^Các chuyên ngành đặc biệt: Nghệ thuật thị giác ứng dụng, Truyền 
thông thị giác và Thiết kế, Công nghệ và Thiết kế thời trang.
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Postgraduate Diploma in Creative Practice

Bậc  8

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$29,229 mỗi năm

 

Master of Creative Practice

Bậc  9

Christchurch

Toàn thời gian: 18 tháng

Tháng Hai

$27,458 mỗi năm

Sự hỗ trợ dành cho  
sinh viên 

quốc tế thật tuyệt vời .
Gwyn Guanzon, Philippines

“ ”
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New Zealand Certificate in Baking 
(Generalist)

Bậc  4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

New Zealand Diploma in Cookery 
(Advanced Patisserie)

Bậc  5

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Claire Galbraith-Hewitt
Gia sư cao cấp – Ngành bánh 

Claire đã làm việc trong ngành bánh 30 năm, bao
gồm cả tại các khách sạn ở New Zealand và London.
Cô đã giảng dạy được 10 năm. Claire tin tưởng vào
việc mang đến cho mỗi học viên cảm giác thoải mái
và được lắng nghe bằng cách thấu hiểu nhu cầu cá
nhân của họ. Cô đối xử với học viên quốc tế như con
cái của mình, luôn ân cần và hỗ trợ, hướng dẫn

LÀM BÁNH Quét mã để tìm hiểu thêm về 
ngành Baking

Tại Ara, chúng tôi có thể trang bị cho bạn tất cả những kỹ 
năng này để chuẩn bị cho sự nghiệp làm bánh. Đội ngũ 
giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn tâm huyết 
chia sẻ kiến thức và khuyến khích sự sáng tạo của bạn 
trong bếp. Họ sẽ đảm bảo bạn tốt nghiệp với đầy đủ kỹ 
năng và sự tự tin, sẵn sàng cho một sự nghiệp đầy triển 
vọng trong ngành bánh

Học các kỹ năng, kỹ thuật và nghệ thuật cần 
thiết cho nghề bánh.
Nghề làm bánh chuyên nghiệp không chỉ đơn thuần là làm 
bánh mì, bánh ngọt, bánh pie, bánh nướng và món tráng 
miệng. Nó đòi hỏi sự hiểu biết về nguyên liệu, công thức 
và tính khoa học trong quy trình. Là một thợ làm bánh, 
bạn cần biết cách hoạt động hiệu quả trong môi trường 
thực phẩm thương mại hoặc thoải mái làm việc trong môi 
trường thực phẩm nhanh. 
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THẨM MỸ 
TRỊ LIỆU Quét để tìm hiểu thêm về các 

chương trình Beauty Therapy
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Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể tận dụng hàng loạt cơ hội 
nghề nghiệp trong ngành. Bạn có thể chuyên về một liệu 
pháp cụ thể như điện phân hoặc chăm sóc da mặt, trở 
thành chuyên gia trang điểm cho phim ảnh và truyền hình, 
làm việc tại các salon và spa trên khắp thế giới (thậm chí 
trên du thuyền) hoặc khởi nghiệp kinh doanh riêng.

New Zealand Certificate in Beauty Therapy

Bậc  4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

New Zealand Diploma in Beauty Therapy

Bậc  5

Christchurch,

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Học cách giúp người khác cảm thấy đẹp 
nhất.
Các khóa học trị liệu làm đẹp, chăm sóc da và trang điểm 
của Ara sẽ trang bị cho bạn tất cả các kỹ năng và kiến thức 
cần thiết để bắt đầu sự nghiệp trong ngành làm đẹp. Bạn 
sẽ được học hỏi từ các giảng viên chuyên nghiệp và tích lũy 
nhiều kinh nghiệm thực tế tại salon nội bộ của chúng tôi, 
đón tiếp cả khách bên ngoài.



Bachelor of Broadcasting Communications

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Brendan Reilly

Giảng viên cao cấp – Ngành phát thanh 
Brendan đã làm việc trong lĩnh vực phát thanh tại một
số công ty truyền thông lớn nhất New Zealand. Ông có
bằng Tiến sĩ về Truyền thông và Nghiên cứu Phương
tiện, đã giảng dạy 18 năm và từng thuyết trình tại các
hội nghị ở Úc, Nhật Bản, Anh và Singapore. Đối với
Brendan, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức,
mà còn là khơi dậy sự tò mò và nuôi dưỡng tình yêu
học tập. Ông rất hài lòng khi thấy học viên bước vào
ngành và chứng kiến sự thăng tiến nhanh chóng của
họ trong sự nghiệp đã chọn.

Tiến sĩ Truyền thông & Nghiên cứu Phương tiện 

PHÁT THANH & 
TRUYỀN HÌNH

Các chương trình của chúng tôi mang tính thực hành và 
hoàn toàn tập trung vào kết quả. Bạn sẽ được hưởng lợi từ 
việc học tập trong các lớp học quy mô nhỏ với cơ hội tiếp 
cận đa dạng các phương tiện và kiến thức chuyên môn về 
truyền thông phát thanh. Bạn sẽ được phát triển khả năng 
tư duy bao quát và phản biện về truyền thông và những 
tác động của công nghệ mới, đồng thời có cơ hội tích lũy 
kinh nghiệm thực tế.

Hãy tạo cho mình sự khởi đầu tốt nhất cho 
sự nghiệp trên màn ảnh, trên sóng phát 
thanh hoặc trong ngành báo chí.
Nhu cầu tiêu thụ tin tức, giải trí và nội dung xã hội chưa 
bao giờ lớn đến thế. Nếu bạn khao khát làm việc trước 
micro, máy quay, hoặc hậu trường, Trường Phát thanh 
Truyền hình New Zealand (NZBS) tại Ara chính là nơi lý 
tưởng để theo học. Trường được công nhận là nhà cung 
cấp giáo dục ứng dụng hàng đầu quốc gia về báo chí phát 
thanh, truyền hình, phim ảnh, phương tiện kỹ thuật số và 
biểu diễn phát thanh tại New Zealand.

Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Broadcasting
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Ghé trang ara.ac.nz để tìm hiểu tất cả yêu cầu đầu vào.

New Zealand Certificate in Business 
(Administration and Technology) (Bậc  3)

Bậc  3

Christchurch

Toàn thời gian: 17 tuần

Tháng Hai, Tháng Bảy

$13,286 mỗi năm

KINH DOANH
Khi học kinh doanh tại Ara, bạn sẽ được học hỏi từ các 
giảng viên và các công ty địa phương uy tín, những người 
có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng. Bạn cũng có thể có 
cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế để nâng cao hơn nữa 
năng lực của mình.

Trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết 
để phát triển trong kinh doanh.
Thế giới kinh doanh có thể dẫn dắt bạn theo nhiều hướng, 
từ vai trò hỗ trợ hành chính đến quản lý và các chuyên 
ngành như kế toán, nhân sự, bán hàng và tiếp thị, quản lý 
sự thay đổi và chuyển đổi doanh nghiệp. Chúng tôi có các 
chương trình kinh doanh từ các chương trình dự bị cho đến 
các chương trình cao học để trang bị cho bạn những kỹ 
năng cần thiết để thành công trong bất kỳ doanh nghiệp.

Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Business

New Zealand Certificate in Business 
(Administration and Technology) (Bậc  4)

Bậc  4

Christchurch

Toàn thời gian: 17 tuần

Tháng Bảy

$13,286 mỗi năm

Tôi rất thích các gia sư, 
họ thực sự thân  

Stephan Kolsbjerg Ragunathan, Denmark

“ ”
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New Zealand Diploma in Business^

Bậc  5

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

 

Bachelor of Accounting

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

 

Bachelor of Applied Management 

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

^Ghé trang ara.ac.nz để biết các chuyên ngành hiện có 

Graduate Diplomas in Business

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Các chuyên ngành đặc biệt:

•	 Graduate Diploma in Accounting

•	 Graduate Diploma in Applied Management

•	 Graduate Diploma in Business Information Systems

•	 Graduate Diploma in Business Transformation  
and Change

•	 Graduate Diploma in Event Management

•	 Graduate Diploma in Human Resource Management

•	 Graduate Diploma in Innovation and Entrepreneurship

•	 Graduate Diploma in Operations and  
Production Management

•	 Graduate Diploma in Project Management

•	 Graduate Diploma in Marketing and Sales

•	 Graduate Diploma in Strategic Management

•	 Graduate Diploma in Supply Chain Logistics

Thông tin về các chuyên ngành có trên trang web của 
chúng tôi.

<
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Ghé trang ara.ac.nz để tìm hiểu tất cả yêu cầu đầu vào.

Master of Applied Management 
(240 credits)

Bậc  9

Christchurch

Toàn thời gian: 2 năm

Tháng Hai, Tháng Tư, Tháng Bảy Và Tháng Mười

$27,635 mỗi năm

Imran Ishat

Giảng viên Cao cấp – Vận hành kinh doanh
& Quản lý chuỗi cung ứng 
Imran có bằng Tiến sĩ về Quản lý Chuỗi Cung ứng và 
có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông đã giảng 
dạy 15 năm. Imran lồng ghép các tình huống thực tế 
về vận hành và quản lý chuỗi cung ứng vào bài giảng, 
hướng dẫn sinh viên kết nối các khái niệm lý thuyết 
phức tạp với các ứng dụng thực tế. Ông đặc biệt tâm 
đắc khi chứng kiến học viên phát triển vượt bậc khi họ 
sử dụng cả phương pháp định lượng và định tính để 
giải quyết một loạt các thách thức hiện đại về chuỗi 
cung ứng.

Tiến sĩ quản lý chuỗi cung ứng 

Post Graduate Certificate in  
Applied Management

Bậc  8

Christchurch

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Hai, Tháng Tư, Tháng Bảy Và Tháng Mười

$14,614 mỗi năm

 

Post Graduate Diploma in  
Applied Management

Bậc  8

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Tư, Tháng Bảy Và Tháng Mười

$29,229 mỗi năm

Master of Applied Management  
(180 credits)

Bậc  9

Christchurch

Toàn thời gian: 18 tháng

Tháng Hai, Tháng Tư, Tháng Bảy Và Tháng Mười

$27,458 mỗi năm
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New Zealand Diploma in Construction^

Bậc  6

Christchurch

Toàn thời gian: 2 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$23,672 mỗi năm

 

Bachelor of Construction^

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm
 
^Chuyên ngành hiện tại: Quản lý xây dựng, Khảo sát khối lượng 

Graduate Diploma in  
Construction Management

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Graduate Diploma in  
Quantity Surveying

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Bằng Cử nhân Xây dựng (Khảo sát Khối lượng) và Bằng Cao học về Khảo sát 
Khối lượng được công nhận bởi Viện Khảo sát Khối lượng New Zealand.

Pacific Association of  
Quantity Surveyors

QUẢN LÝ XÂY DỰNG 
&  
KHẢO SÁT KHỐI 
LƯỢNG

Quét mã để tìm hiểu thêm về  
ngành Construction Management 
and Quantity Surveying

Trở thành chuyên gia lành nghề trong 
ngành xây dựng.
Ngành xây dựng đang cần người giỏi trên khắp cả nước 
để làm việc trong các dự án dân dụng, thương mại, công 
nghiệp và cơ sở hạ tầng. Được giảng dạy bởi các chuyên 
gia, chương trình quản lý xây dựng và khảo sát khối lượng 
của chúng tôi có thể trang bị cho bạn những kiến thức cần 
thiết để đóng góp đáng kể cho ngành xây dựng. 
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Ghé trang ara.ac.nz để tìm hiểu tất cả yêu cầu đầu vào.

New Zealand Certificate in Cookery

Bậc  4

Christchurch*, Timaru

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

* Kỳ Tháng Bảy chỉ có ở cơ sở Christchurch

New Zealand Diploma in Cookery 
(Advanced Cookery)

Bậc  5

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Mark Sycamore

Thành viên Ban giảng dạy cao cấp –
Ngành Bếp
Trong hơn 30 năm hoạt động trong ngành dịch vụ nhà
hàng, Mark đã làm việc tại nhiều cơ sở khác nhau, từ
quán cà phê, nhà hàng 5 sao đến các khu lưu trú cao
cấp. Tại Ara, Mark luôn mong muốn chia sẻ kiến thức
và kinh nghiệm trong ngành để tạo động lực và truyền
cảm hứng cho sinh viên vươn lên trong môi trường nhà
hàng, khách sạn. Năm 2024, anh đã huấn luyện và cố
vấn cho đội tuyển New Zealand tham gia Cuộc thi Đầu
bếp toàn cầu và đạt vị trí thứ tám.

City & Guilds NVQ Cấp độ 3 & 4 về Nấu ăn & Khách sạn 

NGÀNH BẾP Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Cookery

Bạn sẽ tốt nghiệp với sự chuẩn bị sẵn sàng cho một sự 
nghiệp đầy triển vọng có thể đưa bạn đi khắp thế giới, từ 
các quán cà phê và địa điểm tổ chức sự kiện địa phương 
đến các khu nghỉ dưỡng quốc tế và nhà hàng đạt sao 
Michelin.

Biến tình yêu ẩm thực của bạn thành sự 
nghiệp đầu bếp chuyên nghiệp.
Ara nổi tiếng với chất lượng đào tạo đầu bếp xuất sắc và tự 
hào về thành tích tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Tại 
các bếp ăn thương mại của chúng tôi, đội ngũ giảng viên 
giàu kinh nghiệm sẽ trang bị cho bạn tất cả các kỹ năng 
thiết yếu cần thiết cho một đầu bếp, từ chuyên môn ẩm 
thực và kỹ thuật trình bày đến kiến thức về các lĩnh vực liên 
quan như lập thực đơn, tìm nguồn nguyên liệu, kiểm kê và 
an toàn vệ sinh thực phẩm.
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New Zealand Diploma in  
Web Development and Design 

Bậc  5

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

 

New Zealand Diploma in Cybersecurity

Bậc  6

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

CÔNG NGHỆ  
SỐ

Quét để tìm hiểu thêm về 
các chương trình Digital 
Technologies

New Zealand Certificate in  
Information Technology Essentials

Bậc  4

Christchurch, trực tuyến

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Hai, Tháng Bảy

$13,286 mỗi 6 tháng

New Zealand Diploma in Information 
Technology (Technical Support)

Bậc  5

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng và phát triển kỹ năng công 
nghệ số, hướng tới một tương lai vững chắc trong lĩnh vực 
đầy thú vị này. Các chương trình và khóa học của chúng tôi 
được phát triển phối hợp với ngành để đảm bảo tính cập 
nhật và phù hợp. Các chương trình và khóa học này cũng 
dễ dàng chuyển đổi tín chỉ, cung cấp các lựa chọn và lộ 
trình để đạt được bằng cấp mong muốn.

Tìm hiểu cách tạo, quản lý và sử dụng công 
nghệ để định hình cuộc sống hàng ngày.
Nhu cầu tuyển dụng nhân sự có kỹ năng và chuyên môn về 
công nghệ số rất lớn trên toàn cầu. Đây là một trong năm 
ngành công nghiệp được trả lương cao nhất và mang đến 
cơ hội đổi mới gần như vô hạn. Bên cạnh mức lương cao, 
nhiều nhà tuyển dụng còn cung cấp các điều kiện và phúc 
lợi rất hấp dẫn cho nhân viên.
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Ghé trang ara.ac.nz để tìm hiểu tất cả yêu cầu đầu vào.

Graduate Diploma in Information and 
Communication Technologies 

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

“ ”Ara đã cung cấp cơ hội thực 
tập cùng khả năng nhận được 

lời mời làm việc sau đó.
Rosy Wan, Trung Quốc

Bachelor of Information and 
Communication Technologies 

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm
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New Zealand Certificate in  
Early Childhood Education and Care

Bậc  3

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Hai

$13,286 mỗi năm

New Zealand Certificate in  
Early Childhood Education and Care

Bậc  4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Bảy

$13,286 mỗi năm

New Zealand Diploma in  
Early Childhood Education and Care

Bậc  5

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

GIÁO DỤC  
MẦM NON

Quét mã để tìm hiểu thêm 
về ngành Early Childhood 
Education  

Có được kỹ năng để nuôi dưỡng thế hệ tiếp 
theo.
Đội ngũ chuyên gia giáo dục và chăm sóc có trình độ 
chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục mầm non đóng vai 
trò quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân và gia 
đình Các mối quan hệ trong ngành của chúng tôi đảm bảo 
rằng việc học tập của bạn trong lĩnh vực này sẽ dẫn đến 
cơ hội việc làm và nghề nghiệp. Ngoài ra, các chương trình 
thực tập tại các cơ sở giáo dục mầm non sẽ giúp bạn hiểu 
rõ hơn về ngành và cho phép bạn thể hiện thế mạnh của 
mình khi tạo mối quan hệ.
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Ghé trang ara.ac.nz để tìm hiểu tất cả yêu cầu đầu vào.

New Zealand Diploma in Engineering^

Bậc  6

Christchurch

Toàn thời gian: 2 năm

Tháng Hai*, Tháng Bảy

$28,116 mỗi năm

^Chuyên ngành hiện có: Cơ khí, Xây dựng, Điện, Điện tử  
*Chuyên ngành điện và điện tử chỉ có kỳ Tháng Hai 

Bachelor of Engineering Technology^

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai*, Tháng Bảy

$29,761 mỗi năm

^Chuyên ngành hiện có: Cơ khí, Xây dựng, Điện 
*Chuyên ngành điện chỉ có kỳ Tháng Hai 

Matt Ramezian Pour

Giảng viên cao cấp & Trưởng khoa Nghiên
cứu Kỹ thuật 
Matt đã làm việc với vai trò kỹ sư tại Úc, Iran và New 
Zealand. Anh có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng và Môi 
trường, đã giảng dạy 11 năm và từng giành giải thưởng 
sáng tạo của Engineering New Zealand. Matt tâm huyết 
với việc bồi dưỡng hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc 
kỹ thuật xây dựng thông qua việc học tập thực hành 
và ứng dụng thực tế. Matt chia sẻ rằng việc giảng dạy 
cho sinh viên quốc tế khiến anh rất hào hứng vì nó làm 
phong phú thêm lớp học với nhiều góc nhìn đa dạng, 
cho phép lớp học cùng nhau khám phá các giải pháp 
sáng tạo cho những thách thức toàn cầu. Mục tiêu của 
anh là trao quyền cho sinh viên trở thành những kỹ sư 
có trách nhiệm với môi trường, những người trân trọng 
ý nghĩa văn hóa của nước và tính bền vững.

Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường 

KỸ SƯ Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Engineering

Chúng tôi tập trung vào kỹ thuật thực hành và ứng dụng 
với mục tiêu chuẩn bị cho bạn một loạt các cơ hội việc làm 
ở cả New Zealand và nước ngoài. Bạn có thể tự tin rằng 
bằng cấp của mình sẽ là một tín hiệu rõ ràng cho nhà 
tuyển dụng rằng bạn có các kỹ năng, kiến thức và kinh 
nghiệm thực tế cần thiết để làm việc hiệu quả ngay từ ngày 
đầu tiên.

Trở thành nhà tiên phong am hiểu kỹ thuật 
và chuyên môn để thay đổi cách thế giới 
vận hành.
Kỹ sư là một lựa chọn nghề nghiệp thú vị, phù hợp với 
những người thực tế, ham học hỏi và có khả năng sáng tạo 
để tìm ra các giải pháp thiết thực và tiết kiệm chi phí cho 
các vấn đề kỹ thuật. Đây cũng là một lĩnh vực vô cùng đa 
dạng và năng động với những cơ hội thú vị để sáng tạo, 
hợp tác và tạo nên sự khác biệt với có khả năng vươn ra 
toàn cầu.

Các chương trình kỹ thuật cấp độ 6 và 7  
tại Ara đã được Engineering New Zealand  
công nhận đáp ứng các yêu cầu của Hiệp  
định Dublin và Sydney .
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Certificate in Teaching English to Speakers 
of Other Languages (CELTA)

Bậc 5

Christchurch, kết hợp/trực tuyến

Bán thời gian: 11 tuần

Tháng Bảy, Tháng Mười Một

$5,588 mỗi năm

NGÔN NGỮ 
ANH Quét để tìm hiểu thêm về các 

chương trình English

Cải thiện tiếng Anh của bạn cho công việc, 
học tập và cuộc sống hàng ngày.
Ara được quốc tế công nhận là một trong những trung tâm 
đào tạo tiếng Anh tốt nhất tại New Zealand, với học viên 
từ hơn 30 quốc gia lựa chọn học tập tại đây để cải thiện kỹ 
năng nói, nghe, đọc và viết tiếng Anh.

Bên cạnh chương trình học chất lượng cao từ đội ngũ gia 
sư thân thiện, chuyên nghiệp, bạn sẽ có cơ hội phát triển 
kỹ năng của mình mỗi ngày bằng cách giao lưu với các học 
viên nói tiếng Anh khác trong khuôn viên trường.

New Zealand Certificates in  
English Language

Bậc 1 to 5

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 6 tháng (mỗi Bậc )

Tháng Hai, Tháng Bảy

$8,503 mỗi năm

English Language Training  
(Intensive English)

Bậc 4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: ít nhất 4 tuần

Mỗi tuần

$8,503 mỗi năm
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Kết quả năng lực tiếng Anh  
được công nhận quốc tế dành  
cho sinh viên quốc tế 

Yêu cầu đầu vào của Ara có thể bao gồm trình độ tiếng Anh cao hơn. 
Ứng viên có bằng NCEA Cấp độ 3 và Đầu vào Đại học (UE) vẫn có thể được yêu cầu hoàn thành bài đánh giá tiếng Anh.

Bạn phải đáp ứng trình độ tiếng Anh tương ứng với bậc học của ngành mình chọn.

Internationally 
recognised  
proficiency 
tests

Certificate  
at Level  3

Certificate  
at Level  4

Certificate or  
Diploma  

at Level  5

Certificate or Diploma 
at Level  6 

Diploma or Degree at 
Level  7 

Graduate Certificate 
or Diploma at Level  7

Postgraduate Diploma 
or Postgraduate 

Certificate at Level  8 
Bachelor Honours 
Degree at Level  8
Master’s Degree  

at Level  9 
Doctoral Degree  

at Level 10

IELTS General or Academic 
score of 5 with no band 

score lower than 5

General or Academic 
score of 5.5 with no 

band score lower than 5

Academic score of 5.5 
with no band score 

lower than 5

Academic score of 6 
with no band score 

lower than 5.5

Academic score of 6.5 
with no band score 

lower than 6

TOEFL 
Internet- based 
test (iBT)

Score of 35 (with a 
writing score of 14)

Score of 46 (with a 
writing score of 14)

Score of 46 (with a 
writing score of 14)

Score of 60 (with a 
writing score of 18)

Score of 79 (with a 
writing score of 21)

Cambridge  
English 
Qualifications

B2 First or B2 First for 
schools with a score of 

154. No less than 154 in 
each skill

B2 First or B2 First for 
schools with a score of 

162. No less than 154 in 
each skill

B2 First or B2 First for 
schools with a score of 

162. No less than 154 in 
each skill

B2 First, B2 First for 
schools, C1 Advanced, 
or C2 Proficiency with 
a score of 169. No less 
than 162 in each skill

B2 First, B2 First for 
schools, C1 Advanced 
or C2 Proficiency with 
a score of 176. No less 
than 169 in each skill

OET Minimum of Grade C  
or 200 in all sub-tests

Minimum of Grade C or 
200 in all sub-tests

Minimum of Grade C or 
200 in all sub-tests

Minimum of Grade C or 
200 in all sub-tests

Minimum of Grade C+ 
or 300 in all sub-tests

NZCEL Level  3 (General) Level  3 (Applied) or 
(Academic)

Level  4 (General) or 
(Employment)

Level 4 (Academic) Level 5 (Academic)

Pearson Test  
of English  
(Academic)

PTE (Academic) score  
of 36 with no band 
score lower than 36

PTE (Academic) score of 
42 with no band score 

lower than 36

PTE (Academic) score of 
42 with no band score 

lower than 36

PTE (Academic) score of 
50 with no band score 

lower than 42

PTE (Academic) score of 
58 with no band score 

lower than 50

LanguageCert International ESOL B1 
Achiever with overall 

PASS and no less than 
25/50 in each skill

or

Academic with a 
minimum score of 55 

overall and no skill 
below 55

International ESOL B2 
Communicator with 

overall PASS and no less 
than 25/50 in each skill

or

Academic with a 
minimum score of 60 

overall and no skill 
below 55

International ESOL B2 
Communicator with 

overall HIGH PASS and 
no less than 25/50 in 

each skill

or

Academic with a 
minimum score of 60 

overall and no skill 
below 55

International ESOL C1 
Expert with overall PASS 
and no less than 25/50 

in each skill

or

Academic with a 
minimum score of 65 

overall and no skill 
below 60

International ESOL 
C1 Expert with overall 
HIGH PASS and no less 
than 25/50 in each skill

or

International ESOL C2 
Mastery with overall 

PASS and no less than 
25/50 in each skill

or

Academic with a 
minimum score of 70 

overall and no skill 
below 65

Trinity ISE ISE I with no less than 
distinction or 71 in  

any band

ISE II with no less than 
pass or 80 in any band

ISE II with no less than 
merit or 90 in any band

ISE II with no less than 
distinction or 96 in  

any band

ISE III with no less than 
pass or 105 in  

any band
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Lộ trình học đề xuất cho 
Chứng chỉ tiếng Anh  
New Zealand

Entry:  
IELTS 4.5  

or equivalent

Exit:  
Equivalent of  
IELTS 5.0 or  

CEFR High B1

Level  3 
General

Entry:  
IELTS 5.0 overall;  

minimum 4.5  
in all subtests

Exit: 
Equivalent of  
IELTS 5.5 or  
CEFR Low B

New Zealand  
qualifications at  
Level 4 or below

Level 3 
Applied  

(Academic)

Level 3 
Applied  

(Community)

Entry:  
IELTS 5.5 overall;  

minimum 5.0  
in all subtests

Exit: 
Equivalent of  
IELTS 6.0 or  
CEFR Mid B2

New Zealand  
qualifications at 

Level  5  
(depending on  

programme focus)

Level  4 
Academic

Level  4 
General

Entry:  
IELTS 6.0 overall; 

minimum 5.5  
in all subtests

Exit: 
Equivalent of  
IELTS 6.5 or  

CEFR High B2

Most postgraduate 
programmes  

(depending on  
programme focus); 
programmes that 
are linguistically  

demanding

Level  5 
Academic

New Zealand  
qualifications at  
Level 3 or below

Level  1 
Foundation Level  1 Level  2

Key
Equivalent to:
5.0 IELTS/CEFR High B1 upon exit
5.5 IELTS/CEFR Low B2 upon exit
6.0 IELTS/CEFR Mid B2 upon exit
6.5 IELTS/CEFR High B2 upon exit
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CÁC KHOÁ 
HỌC DỰ BỊ
Hãy cho mình sự khởi đầu tốt nhất cho việc 
học tập nâng cao hoặc các bước tiếp theo 
trong cuộc sống.

New Zealand Certificate in  
Study and Employment Pathways

Bậc  3

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 19 tuần

Tháng Hai*, Tháng Bảy

$13,286 mỗi năm

* Cơ sở Timaru chỉ có kỳ tháng Hai

New Zealand Certificate in  
Study and Employment Pathways

Bậc  4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 19 tuần

Tháng Hai, Tháng Bảy

$13,286 mỗi năm

“ ”Không có rào cản giữa 
giáo viên và sinh  

Jae Hong Park, Hàn Quốc
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New Zealand Certificate in Exercise

Bậc  4

Christchurch

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Hai, Tháng Bảy

$13,286 mỗi năm

Bachelor of Applied Science

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Tyson Te-Morehu Huia

Giảng viên – Khoa học Thể thao 
Trước khi gia nhập Ara năm năm trước, Tyson đã 
làm việc trong lĩnh vực sức khoẻ, thể lực và huấn 
luyện. Anh có bằng thạc sĩ và hiện đang theo học 
tiến sĩ về khoa học sức khỏe. Phương pháp giảng 
dạy của Tyson mang tính chuyển đổi và dựa trên 
thảo luận, kết hợp các yếu tố thực tiễn để nâng cao 
chất lượng học tập. Anh rất tâm huyết với sức khoẻ 
và thể lực, khoa học thể dục, khoa học xã hội và 
chuẩn bị cho sinh viên hành nghề chuyên nghiệp. 
Tyson cho biết việc giảng dạy cho sinh viên quốc tế 
đặc biệt bổ ích vì họ mang đến cho lớp học sự đa 
dạng văn hóa và góc nhìn phong phú.

Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe

KHOA HỌC NÂNG 
CAO SỨC KHOẺ, 
DINH DƯỠNG VÀ 
Có chuyên môn để ủng hộ và truyền cảm 
hứng cho lối sống lành mạnh.
Các lĩnh vực thể dục, khoa học thể thao, dinh dưỡng và 
nâng cao sức khỏe đang phát triển nhanh chóng mang đến 
nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

Tại Ara, bạn sẽ được học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh 
nghiệm trong không gian học tập hiện đại với trang thiết bị 
tối tân. Tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, bạn cũng có 
thể có cơ hội thực hiện các dự án quan trọng trong ngành 
hoặc thực tập.

Thật tuyệt khi các gia sư 
đều biết tên bạn.

Hannah Michels, Mỹ

“ ”

Quét mã để tìm hiểu thêm 
về ngành Health Promotion, 
Nutrition & Exercise
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New Zealand Diploma in  
Hospitality Management

Bậc  5

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Hospitality

Theo đuổi niềm đam mê phục vụ sự 
hoàn hảo.
Ngành dịch vụ khách sạn và du lịch không ngừng mở rộng 
và phụ thuộc vào những con người đam mê mang đến dịch 
vụ và trải nghiệm vượt trội. 

Các khóa học của chúng tôi trong lĩnh vực này rất thực tế 
và được thiết kế để trang bị cho bạn những kỹ năng thực 
hành mà nhà tuyển dụng cần. Bạn sẽ được học hỏi từ 
những giảng viên giàu kinh nghiệm và tốt nghiệp với triển 
vọng việc làm tuyệt vời.

DỊCH VỤ 
KHÁCH HÀNG

Cheryl Stokes

Thành viên đội ngũ giảng viên cao cấp – 
Dịch vụ thực phẩm và đồ uống 
Cheryl mang kinh nghiệm đáng kể trong ngành cho 
việc giảng dạy tại Ara, bao gồm quản lý nhà hàng và 
tư vấn thiết kế đồ uống. Cô có bằng quản lý ứng dụng 
và đã giảng dạy hơn 20 năm. Cô cũng từng là giám 
khảo Cuộc thi Cocktail Thế giới. Năm 2012, cô và 
nhóm của mình đã giành được Giải thưởng Giảng 
dạy bền vững quốc gia Ako Aotearoa. 

Cheryl yêu thích công việc của mình tại Ara, giảng 
dạy nghệ thuật pha chế cocktail và chứng kiến học 
viên trưởng thành,tự tin hơn và có được những kỹ 
năng mềm như giải quyết vấn đề, hợp tác và sáng 
tạo.

Cử nhân Quản lý Ứng dụng
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New Zealand Certificate in  
Health and Wellbeing

Bậc  4

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

 

DỊCH VỤ 
NHÂN SINH Quét để tìm hiểu thêm về các 

chương trình Human Services

Giúp đỡ cá nhân, gia đình và cộng đồng 
vượt qua thời điểm khó khăn.
Dịch vụ nhân sinh là một lĩnh vực mang đến sự nghiệp 
xứng đáng cho những cá nhân có khả năng hỗ trợ nhu cầu 
cảm xúc của người khác.

Tại Ara, bạn sẽ được đào tạo bởi một đội ngũ chuyên gia 
tận tâm, giàu kinh nghiệm trong nhiều môi trường công tác 
xã hội khác nhau. Bằng cấp của chúng tôi được đánh giá 
cao trong ngành và bao gồm cơ hội tích lũy kinh nghiệm 
thực tế khi làm việc với những người cần sự quan tâm 
đặc biệt.

Bachelor of  
Social Work

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 4 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

“ ”Thật là một môi trường  
học tập vui vẻ.

Paul Wieland, Đức
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Graduate Diploma in  
Laboratory Technology

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Quét mã để tìm hiểu thêm về 
ngành Laboratory Technology

KỸ THUẬT 
XÉT NGHIỆM

New Zealand Diploma in Applied Science 
(Bậc  5)

Bậc  5

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

New Zealand Diploma in Applied Science 
(Bậc  6)

Bậc  6

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Xây dựng sự nghiệp tiên tiến trong lĩnh vực 
khoa học phòng thí nghiệm.
Ngành khoa học không ngừng phát triển và mở rộng, 
mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong các lĩnh 
vực như giám sát môi trường, công nghệ thực phẩm, sức 
khỏe con người, chẩn đoán thú y, phát triển sản phẩm và 
nghiên cứu.

Tại Ara, bạn sẽ được học hỏi từ các giảng viên chuyên gia 
giàu kinh nghiệm trong ngành. Các bằng cấp khoa học ứng 
dụng của chúng tôi mang tính thực tiễn và được thiết kế 

dựa trên sự hợp tác với các nhà tuyển dụng để đáp ứng 
nhu cầu của ngành.

Bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 
các vị trí thực hành trong phòng thí nghiệm, đồng thời tốt 
nghiệp với năng lực và sự tự tin để làm việc hiệu quả ngay 
từ ngày đầu tiên.
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Bachelor of Medical Imaging

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Giêng, Tháng Bảy

$29,761 mỗi năm Warwick Shillito
Thành viên đội ngũ giảng viên cao cấp – 
Chẩn đoán hình ảnh và nắn xương
Warwick được sinh viên đánh giá cao nhờ khả năng
biến những khái niệm phức tạp thành hiện thực trong
những lớp học sôi nổi và thú vị. Phương pháp giảng dạy
của ông được mô tả là sáng tạo, đổi mới, phi thường
và độc đáo. Sự hài hước và kiến thức sâu rộng của
Warwick đảm bảo rằng việc học giải phẫu là một cuộc
phiêu lưu và mỗi buổi học là một trải nghiệm bổ ích.

Thạc sĩ Khoa học sức khỏe 

Tại Ara, bạn sẽ được học hỏi từ các giảng viên chuyên môn 
tại cơ sở Manawa hiện đại của chúng tôi, nằm trong khu 
vực y tế trung tâm của Christchurch. Bạn sẽ tích lũy được 
kinh nghiệm thực tế sâu rộng thông qua các đợt thực tập 
lâm sàng, và sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được các nhà tuyển 
dụng trong và ngoài nước săn đón.

CHẨN ĐOÁN 
HÌNH ẢNH Y 
KHOA Quét để tìm hiểu thêm về các 

chương trình Medical Imaging

Chuẩn bị cho nghề nghiệp mang tính công 
nghệ trong lĩnh vực y tế.
Nếu bạn có tư duy kỹ thuật, đồng cảm và tập trung vào giải 
pháp, chẩn đoán hình ảnh y khoa có thể là một lựa chọn 
nghề nghiệp tuyệt vời dành cho bạn. Chẩn đoán hình ảnh 
y khoa (còn được gọi là X-quang) là một thủ thuật y khoa 
không xâm lấn sử dụng công nghệ tiên tiến để chụp ảnh 
bên trong cơ thể, cho phép bác sĩ chẩn đoán và điều trị 
chấn thương và bệnh tật.
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Bachelor of Midwifery

Bậc  7

Christchurch và các cơ sở vệ tinh ở Nelson,  	
Marlborough, West Coast và
Mid/South Canterbury

Toàn thời gian: 4 năm

Tháng Giêng

$29,761 mỗi năm

Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình MidwiferyHỘ SINH

Đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ 
các gia đình trước, trong và sau khi sinh 
con. 
Ngành hộ sinh cung cấp một dịch vụ thiết yếu và vô cùng 
ý nghĩa cho các gia đình khi chào đón một em bé mới chào 
đời. Đây là một vai trò mang trong mình trọng trách to lớn, 
nhưng cũng đi kèm với nhiều phần thưởng.

Tại Ara, bạn sẽ được học hỏi từ các giảng viên nữ hộ sinh 
giàu kinh nghiệm, những người luôn tâm huyết chia sẻ kỹ 
năng, kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp của họ với 
bạn, để bạn có thể tự tin bước vào sự nghiệp nữ hộ sinh 
của riêng mình.
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ÂM NHẠC

trường hỗ trợ và hợp tác, cùng với các sinh viên từ khắp 
New Zealand, những người muốn theo đuổi sự nghiệp 
trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Bạn sẽ trở 
thành một phần của nền âm nhạc sôi động, thú vị của New 
Zealand, nơi những tài năng bản địa được tôn vinh, và bạn 
sẽ có nhiều cơ hội để xây dựng sự nghiệp sáng tạo bổ ích 
và viên mãn.

Thể hiện và nâng cao tài năng nghệ thuật 
của bạn để có một sự nghiệp xứng đáng 
trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Ngành công nghiệp âm nhạc rất phát triển và nhu cầu về 
các nhạc sĩ tài năng, chuyên nghiệp rất lớn. Các chương 
trình âm nhạc uy tín của chúng tôi sẽ trang bị cho bạn 
những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm biểu diễn cần 
thiết để trở thành một nhạc sĩ tự tin, có năng lực và sáng 
tạo.

Khi học tập tại đây, bạn sẽ được học hỏi từ các nhạc sĩ 
jazz đương đại và cổ điển nổi tiếng thế giới trong một môi 

Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Music

New Zealand Certificate in Music

Bậc  4

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Bachelor of Music^

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

^Chuyên ngành hiện có: Sáng tạo âm nhạc (Sáng tác), Trình diễn âm
nhạc, Sản xuất âm nhạc
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Bạn sẽ được nuôi dưỡng và khuyến khích, đồng thời tích 
lũy các kỹ năng để phát triển trong ngành công nghiệp đầy 
thú vị này. Trong quá trình học, bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm 
biểu diễn trực tiếp phong phú trong nhiều tác phẩm khác 
nhau, đồng thời tạo dựng những mối quan hệ giá trị với 
các tập đoàn hàng đầu trong ngành.

Trau dồi kỹ năng biểu diễn của bạn để 
tỏa sáng trên sân khấu và xuất sắc trong 
hậu trường.
Học viện Nghệ thuật ca hát và Sân khấu quốc gia (NASDA) 
tại Ara là một trong những trường nghệ thuật biểu diễn 
hàng đầu cả nước, cung cấp chương trình đào tạo biểu 
diễn chất lượng cao nhất, giúp bạn trở thành một nghệ sĩ 
đa năng, năng động và thành công. Chúng tôi sẽ chuẩn bị 
cho bạn bước vào sân khấu thế giới trong một môi trường 
thực tế, thân thiện và hỗ trợ, được dẫn dắt bởi đội ngũ 
giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Quét mã để tìm hiểu thêm về 
ngành Music Theatre

New Zealand Certificate in Performing Arts

Bậc  4

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Bachelor of Music Theatre

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

ÂM NHẠC 
THÍNH 
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New Zealand Diploma in Enrolled Nursing 

Bậc  5

Christchurch và vùng xa*

Toàn thời gian: 18 tháng

Tháng Ba

$26,572 mỗi năm

*Các cơ sở ở Nelson, Marlborough, West Coast và South Canterbury  
 

Bachelor of Nursing

Bậc  7

Christchurch, Timaru

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Một, Tháng Ba, Tháng Bảy*

$29,761 mỗi năm

*Cơ sở Timaru chỉ có khóa tháng Ba và tháng Bảy 

Các chương trình điều dưỡng của chúng tôi đa dạng từ văn 
bằng và bằng cấp đến các khóa học ngắn hạn sau đại học 
để phát triển chuyên môn. Được các nhà tuyển dụng đánh 
giá cao, các chương trình này sẽ trang bị cho bạn những kỹ 
năng và kinh nghiệm cần thiết để bắt đầu, phát triển hoặc 
thăng tiến trong sự nghiệp điều dưỡng.

ĐIỀU DƯỠNG
Trở thành một y tá và tận dụng cơ hội rộng 
lớn mà nghề nghiệp rất ý nghĩa này mang 
lại.
Điều dưỡng viên có mặt ở khắp mọi nơi trong ngành y tế, 
từ phòng khám đa khoa, trường học, cơ sở chăm sóc sức 
khỏe tâm thần đến tất cả các khoa chuyên khoa đa dạng 
trong bệnh viện và thậm chí cả ở các khu vực viện trợ nhân 
đạo ở nước ngoài. Nếu bạn có bản tính đồng cảm và muốn 
tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người khác, điều 
dưỡng là một lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời, mang lại sự 
hài lòng cao trong công việc.

Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Nursing

Sara Vermeulen
Giảng viên – Điều dưỡng 
Là giảng viên dược lý của chương trình Cử nhân
Điều dưỡng, Sara tâm huyết với việc tạo ra môi
trường học tập năng động, lấy sinh viên làm trung
tâm. Cô tìm thấy niềm vui khi chứng kiến
sinh viên tham gia tích cực, tự tin hơn và xây dựng
tinh thần kết nối trong lớp học. Sara cho biết việc
giảng dạy cho sinh viên quốc tế đặc biệt bổ ích và
tin rằng những trải nghiệm đa dạng của họ sẽ làm
phong phú thêm các cuộc thảo luận và thúc đẩy
một không gian học tập thực sự mang tính đóng góp.
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NẮN CHỈNH 
XƯƠNG

Ara là nơi duy nhất tại New Zealand mà bạn có thể học để 
trở thành một bác sĩ nắn xương. Bên cạnh lý thuyết, bạn 
sẽ có được kinh nghiệm thực hành đáng kể, bao gồm tại 
phòng khám nắn xương trong khuôn viên trường, nơi bạn 
sẽ điều trị cho bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của các bác 
sĩ nắn xương có trình độ chuyên môn.

Học cách sử dụng hiểu biết của bạn về cơ 
thể con người để giúp mọi người vượt qua 
những cơn đau nhức và chấn thương.
Nắn xương là một hình thức y học thủ công tập trung vào 
cấu trúc cơ thể và cách các bộ phận khác nhau của cơ thể 
(như khớp, cơ và mô liên kết) hoạt động cùng nhau. Các 
bác sĩ nắn xương đánh giá và chẩn đoán bệnh nhân, đồng 
thời sử dụng tay để điều trị các cơn đau nhức và chấn 
thương.

Quét để tìm hiểu thêm về các 
chương trình Osteopathy

Bachelor of Musculoskeletal Health

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm
 

Postgraduate Diploma in Osteopathy

Bậc  8

Christchurch*

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$29,229 mỗi năm

*Để đăng ký, trước tiên bạn phải hoàn thành bằng Cử nhân Sức khỏe Cơ 
xương khớp.

Emma Fairs
Trưởng chương trình – Ngành Nắn chỉnh xương
Trước khi gia nhập Ara chín năm trước, Emma đã làm 
việc 27 năm trong một phòng khám tư nhân đa ngành 
có quy mô lớn. Cô đã đánh giá các chương trình nắn 
xương cho Cơ quan Chứng nhận Trình độ  
New Zealand và là Chủ tịch của hai tổ chức chuyên 
môn. Cô cũng là thành viên của Hội đồng Nắn xương 
New Zealand trong 11 năm và là Chủ tịch của tổ chức 
này trong 5 năm. Emma rất thích chia sẻ kinh nghiệm 
lâm sàng thực tế của mình với sinh viên để giúp họ áp 
dụng lý thuyết nắn xương vào thực tế, cả trong lớp 
học lẫn phòng khám thực hành. 

Thạc sĩ Nắn chỉnh xương
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Bachelor of Sustainability and  
Outdoor Education

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 3 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

Graduate Diploma in Sustainability  
and Outdoor Education

Bậc  7

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

New Zealand Certificate in Outdoor and 
Adventure Education (Multi-skilled)

Bậc  4

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$26,572 mỗi năm

New Zealand Diploma in Outdoor and 
Adventure Education (Multi-skilled)

Bậc  5

Christchurch

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai

$26,572 mỗi năm

Bạn sẽ được kết nối và đắm mình vào môi trường và văn 
hóa, đồng thời được trao quyền để quyết định hướng đi 
nghề nghiệp của mình. Bạn cũng sẽ được khuyến khích 
và thử thách trong các lĩnh vực như tư duy phản biện, giải 
quyết vấn đề, quản lý con người và sáng tạo. Nhờ đó, bạn 
sẽ nâng cao khả năng thích ứng và trang bị cho mình khả 
năng lãnh đạo và giúp đỡ người khác trong một thế giới 
đang thay đổi nhanh chóng.

Nuôi dưỡng, duy trì và dẫn đầu với một sự 
nghiệp bổ ích, hướng tới tương lai.
Lòng trân trọng môi trường tự nhiên của chúng ta và mong 
muốn khám phá và bảo vệ nó chưa bao giờ lớn lao đến 
thế. Là một chuyên gia trong lĩnh vực này, bạn có thể dẫn 
dắt và hướng dẫn những người ưa mạo hiểm, thúc đẩy các 
nỗ lực bảo tồn và hướng tới một tương lai bền vững hơn 
cho môi trường và xã hội. 

Các chương trình giáo dục ngoài trời và phát triển bền 
vững mang tính thực tiễn cao của chúng tôi sẽ chuẩn bị 
cho bạn những công việc ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực, từ 
giảng dạy đến bảo tồn.

PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG & GIÁO DỤC 
NGOÀI TRỜI

Quét mã để tìm hiểu thêm 
về ngành Sustainability & 
Outdoor Education
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Postgraduate Certificate in  
Sustainable Practice

Bậc  8

Christchurch, trực tuyến

Toàn thời gian: 6 tháng

Tháng Hai

$29,229 mỗi năm

Postgraduate Diploma in  
Sustainable Practice

Bậc  8

Christchurch, trực tuyến

Toàn thời gian: 1 năm

Tháng Hai, Tháng Bảy

$29,229 mỗi năm

Master in Sustainable Practice

Bậc  9

Christchurch, trực tuyến

Toàn thời gian: 1 năm rưỡi

Tháng Hai, Tháng Bảy

$27,458 mỗi năm
 

Lena Asimenye Mkwara

Giảng viên cao cấp & Đồng Trưởng chương
trình Thực hành bền vững 
Lena có bằng Tiến sĩ Kinh tế Môi trường và đã giảng 
dạy 24 năm. Cô cũng là một nhà nghiên cứu và cố 
vấn, từng làm việc với Bộ Môi trường, Bộ Công nghiệp 
Cơ bản, Cục Bảo tồn và Chương trình Môi trường Liên 
Hợp Quốc. Lena tâm huyết với việc đưa những góc 
nhìn thực tế, đa dạng về phát triển bền vững vào lớp 
học và luôn nỗ lực giúp sinh viên kết nối lý thuyết với 
thực tiễn.

Tiến sĩ Kinh tế Môi trường 

“ ”Các gia sư kết nối  
với mọi học sinh. 

Minal Gupta, Ấn Độ
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KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Quyền làm việc của bạn:
 
Là sinh viên quốc tế, bạn có thể đủ điều kiện làm việc bán 
thời gian trong các kỳ học và toàn thời gian trong các kỳ 
nghỉ theo lịch trình.

Tìm hiểu thêm tại: immigration.govt.nz/

Quét để xem chính sách hoàn phí 
trên trang web của chúng tôi.

Thăm trang web của Ara tại:  ara.ac.nz

CÁC MỐC  
NHẬP HỌC 2026
Hạn chót nộp đơn 

Ngày tốt nghiệp

Các kỳ nhập học

Nộp đơn cho kỳ 1	14/12/2025 
Nộp đơn cho kỳ 2	31/05/2026

Tốt nghiệp ở Timaru	 21/05         
Tốt nghiệp mùa thu	 27/03 
Tốt nghiệp mùa xuân	 18/09

Kỳ 3		  13/07 – 18/09 
Kỳ 4		  05/10 – 18/12

Kỳ 1		  12/01 – 10/04 
Kỳ 2		  27/04 – 26/06

Danh 
sách đối 
tác 

Thăm học 
xá

Tìm công 
ty tư vấn:

Ngày hội 
trường

Chính sách hoàn phí:

Học kỳ 1 

Học kỳ 2
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	□ Đơn xin nhập học quốc tế (đã điền đầy đủ và 
ký tên) 

	□ Các giấy tờ học thuật cần được dịch ra tiếng 
Anh và công chứng 

	□ Bản sao còn giá trị của chứng chỉ IELTS hoặc 
PTE hoặc bằng cấp tiếng Anh khác

	□ Thông tin về quá trình làm việc như CV hoặc 
thư giới thiệu

	□ Thư tự giới thiệu: cho chúng tôi biết vì sao bạn 
muốn theo học chương trình này và kế hoạch 
của bạn sau khi hoàn tất chương trình 

BƯỚC 3
Đến New Zealand

BƯỚC 2
Chuẩn bị thị thực

Điền đơn giấy hoặc đơn 
điện tử

Hãy đảm bảo rằng bạn điền 
đầy đủ các mục và đính kèm 

các giấy tờ cần thiết 
(xem danh sách bên dưới) 

Nộp đơn (trực tuyến, 
email hoặc gởi thư tín)

Nhận thư chấp thuận 
từ trường

Đóng học phí (trừ khi nước của bạn 
được yêu cầu AIP, chấp thuận có 

điều kiện, từ Bộ di trú New Zealand. 
Ngay khi AIP được duyệt, học phí 

phải được thanh toán ngay lập tức).

Nhận xác nhận đóng học phí

Nộp đơn xin thị thực tại 
immigration.govt.nz/

Cung cấp thông tin chuyến đi của 
bạn cho Bộ phận Tuyển sinh quốc 

Nhận xác nhận về chỗ ở 
(nếu có)

Đến New Zealand

Cung cấp cho Bộ phận Tuyển sinh và 
Nhập học thông tin hộ chiếu, thị thực 

và bảng điểm 

Tham dự Buổi định hướng 

Nhập học

BƯỚC 1
Nộp đơn đăng ký

Quét mã để tìm hiểu thêm về quá 
trình nộp đơn.

CÁCH THỨC 
ĐĂNG KÝ
Du học là một cam kết lớn. Khi bạn quyết 
định nộp đơn học tại Ara, bạn có thể yên tâm 
rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt 
hành trình. 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:      1 Nộp đơn đăng ký	 2 Chuẩn bị thị thực 	 3 Đến New Zealand

HỒ SƠ  
ĐĂNG KÝ

Học viện Ara vùng Canterbury   47



48   Học viện Ara vùng Canterbury



Lưu ý: Phí được cập nhật chính xác tại thời điểm công bố và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Chúng tôi khuyên bạn nên dành ra 1667 NZD mỗi tháng cho 
chi phí sinh hoạt bao gồm chỗ ở và các chi phí khác.

Chi phí sinh hoạt 

Lệ phí thi

Phí thi PTE $410

Các phí khác

Phí công tác sinh viên $392.50  
mỗi năm

Phí đậu xe $6.00 mỗi ngày

Các khoá tiếng Anh 

Khoá Độ dài Bắt đầu Phí

Phí hành chính $280

Phí dịch vụ sinh viên
$9.82 
mỗi tuần 

Tiếng Anh cấp tốc 4 tuần  
(Ít nhất)

Mỗi thứ Hai
Từ 6/01 đến 
19/12

$414  
mỗi tuần

Tiếng Anh và hoạt 
động tình nguyện 8 tuần Linh động $3,240 

Phí thực tập $350

NZCEL  
(Chứng chỉ tiếng Anh chuẩn 
New Zealand)

Bậc  3 
Bậc  3 Ứng dụng 
Bậc  4 Học thuật 
Bậc  5                     

Toàn thời 
gian:  
18 tuần

Toàn thời gian: 
9/02, 20/07, 
14/09
(dành cho  
Bậc 4 & 5)

$8,503 
mỗi kỳ

CELTA Part-time 7/7, 8/11 $5,621 
+ thuế $87

Các khoá học thiết 
kế riêng

4 tuần  
(Ít nhất)

Theo yêu cầu Theo yêu 
cầu

Thông tin giao thông  

metroinfo.co.nz

metroinfo.co.nz/nextbus

timaru.metroinfo.co.nz

Sinh viên quốc tế (bao gồm cả sinh viên theo nhóm) phải có 
bảo hiểm y tế khi ở New Zealand.

Chi phí bảo hiểm cho 1 sinh viên toàn thời gian:

Bảo hiểm y tế và du lịch  

Số tháng Mức phí Số tháng Mức phí

12 $925 6 $471

11 $825 5 $399

10 $742 4 $299

9 $681 3 $270

8 $597 2 $200

7 $531 1 $114

Các gói New Zealand Homestay (giá theo tuần)

Loại phòng  Bữa ăn Trên 18t  Dưới 18t
Phòng 
riêng

Kiểu homestay toàn phần 
3 bữa, 7 ngày/tuần

$370 $400

Phòng 
riêng

Kiểu homestay truyền 
thống 
2 bữa, Thứ Hai - Thứ Sáu 
3 bữa, Thứ Bảy & Chủ 
nhật

$340 $370

Phòng 
riêng

Chỉ ăn tối $310 Không  
áp dụng

2: NZEAS
Khuyến khích cho học viên dưới 18 tuổi và nhóm học viên. 
Để biết các điều khoản và điều kiện, vui lòng truy cập : 
ara.ac.nz/explore/accommodation/homestays/

Gói NZEAS / phí
Số sinh viên Dài hạn 

Hàng tuần  
- Không ăn 

trưa

Dài hạn 
Hàng - 
 Có ăn 

Ngắn hạn 
(dưới 28 ngày) 
- không/có ăn 

trưa

1 sinh viên $350 $380 $55 / $60

Các loại phí Nhà cung cấp:
New Zealand 

Homestay
NZEAS

Phí sắp xếp $300 
(trên 18 tuổi)

$280 gồm thuế

Đón ở sân bay $120 $80 gồm thuế (cá 
nhân), $50/người 
gồm thuế (nhóm 
từ 3 người)

Yêu cầu đổi homestay Không áp dụng  $180 gồm thuế

Phí chăm sóc học viên
dưới 18 tuổi

Không áp dụng $200 gồm thuế

1: New Zealand Homestay
Khuyến khích cho học viên từ 18 tuổi trở lên. Để biết các 
điều khoản và điều kiện, vui lòng truy cập:

newzealandhomestay.co.nz/students/student-pricing/

Các nhà cung cấp dịch vụ Homestay và chi phí 

HỌC PHÍ 2026
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TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (NZCEL)
C Chứng chỉ NZ – Tiếng Anh (tổng quát) T 3 18 tuần Tháng 2/7 $8,503 IELTS 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
C Chứng chỉ NZ – Tiếng Anh (ứng dụng) T 3 18 tuần Tháng 2/7 $8,503 IELTS 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
C Chứng chỉ NZ – Tiếng Anh T 4 18 tuần Tháng 2/7/9 $8,503 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Chứng chỉ NZ – Tiếng Anh 5 18 tuần Tháng 2/7/9 $8,503 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

DỰ BỊ
C Lộ trình học và làm T 3 6 tháng Tháng 2/7 $13,286 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
C Lộ trình học và làm T 4 6 tháng Tháng 2/7 $13,286 IELTS 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0

NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC
G Quản lý xây dựng 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Khảo sát khối lượng 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Mô hình thông tin xây dựng (BIM) 7 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B Nghiên cứu kiến trúc 7 3 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Xây dựng  (với các chuyên ngành Quản lý xây dựng và 
Khảo sát khối lượng)

7 3 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Công nghệ kiến trúc 6 2 năm Tháng 2 $23,672 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D
Xây dựng   
(với các chuyên ngành Quản lý xây dựng và Khảo sát khối 
lượng)

6 2 năm Tháng 2/7 $23,672 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

CREATIVE
M Thực hành sáng tạo 9 1.5 năm Tháng 2 $27,458* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
PG Thực hành sáng tạo 8 1 năm Tháng 2 $29,229* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

B
Thiết kế  kế (với các chuyên ngành Nghệ thuật thị giác 
ứng dụng, Thời trang, Thiết kế chuyển động và Truyền 
thông thị giác)

7 3 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Thiết kế và Truyền thông số T 
(duy nhất) 5 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Sáng tạo T 4 6 tháng Tháng 2/7 $13,286 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Thiết kế và Truyền thông số T 4 6 tháng Tháng 7 $13,286 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Thời trang 4 6 tháng Tháng 2/7 $13,286 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

KINH DOANH
M Quản trị ứng dụng (180 tín chỉ) 9 1.5 năm Tháng 2/4/7/10 $27,458 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
M Quản trị ứng dụng (240 tín chỉ) 9 2 năm Tháng 2/4/7/10 $27,635 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
PG Quản trị ứng dụng 8 1 năm Tháng 2/4/7/10 $29,229 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
PG Quản trị ứng dụng 8 6 tháng Tháng 2/4/7/10 $14,614 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
G Quản trị ứng dụng 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Hệ thống thông tin kinh doanh 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Chuyển đổi kinh doanh và sự thay đổi 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Quản trị sự kiện 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Quản trị nguồn nhân lực 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Đổi mới & Khởi nghiệp 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Tiếp thị & Kinh doanh 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Quản trị vận hành & sản xuất 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Quản trị dự án 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Quản trị chiến lược 7 1 năm Tháng 7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G Quản lý chuỗi cung ứng 7 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B Kế toán 7 3 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B Quản trị ứng dụng (nhiều chuyên ngành) 7 3 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D Kinh doanh (nhiều chuyên ngành) 5 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Kinh doanh (Quản trị & Công nghệ) 4 6 tháng Tháng 7 $13,286 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Kinh doanh (Quản trị & Công nghệ) 3 6 tháng Tháng 2/7 $13,286 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

TRUYỀN THÔNG
B Truyền hình Phát thanh 7 3 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
G Công nghệ thông tin & Truyền thông 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B Công nghệ thông tin & Truyền thông 7 3 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D An ninh mạng 6 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D Thiết kế và phát triển web 5 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D Hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin 5 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Công nghệ thông tin nền tảng* 4 6 tháng Tháng 2/7 $13,286 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

Yêu cầu IELTS đầu vào
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*Đã áp dụng trợ cấp học tập  **Yêu cầu đầu vào và học phí có thể thay đổi.
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KỸ SƯ
B Công nghệ kỹ thuật (Điện) 7 3 năm Tháng 2 $29,761 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
B Công nghệ kỹ thuật (Dân dụng) 7 3 năm Tháng 2/7 $29,761 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
B Công nghệ kỹ thuật (Cơ khí) 7 3 năm Tháng 2/7 $29,761 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
D Kỹ thuật (Điện) 6 2 năm Tháng 2 $28,116* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D Kỹ thuật (Dân dụng) 6 2 năm Tháng 2/7 $28,116* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D Kỹ thuật (Cơ khí) 6 2 năm Tháng 2/7 $28,116* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D Kỹ thuật (Điện) 6 2 năm Tháng 2 $28,116* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

NGÀNH DỊCH VỤ
D Quản lý Dịch vụ lưu trú 5 & 6 2 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D Bếp (Nâng cao) – Ngành bếp T 4 & 5 2 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D Bếp (Nâng cao) – Ngành bánh T 4 & 5 2 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Bánh (Tổng quan) (Nghề bánh) T 4 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Dịch vụ đồ ăn và thức uống 3 & 4 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

TÓC & LÀM ĐẸP
D Thẩm mỹ trị liệu 5 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Thẩm mỹ trị liệu T 4 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

SỨC KHOẺ
PG Nắn chỉnh xương 8 1 năm Tháng 2 $29,229* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
B Chẩn đoán hình ảnh y khoa 7 3 năm Tháng 2 $29,761 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
B Hộ sinh 7 4 năm Jan $29,761 IELTS 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0
B Sức khoẻ cơ xương 7 3 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B Điều dưỡng T 7 3 năm Tháng 1/3/7 $29,761 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
B Công tác xã hội 7 4 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
D Điều dưỡng có đăng ký 5 1.5 năm Tháng 3 $26,572 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

C Sức khoẻ tinh thần (Dịch vụ xã hội và cộng đồng) 4 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Thể dục 4 6 tháng Tháng 2/7 $13,286 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
NGÔN NGỮ & GIÁO DỤC

C Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các thứ tiếng khác 
(CELTA) 5 1 tháng Tháng 5 $5,588 IELTS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

C Giáo dục mầm non T 5 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Giáo dục mầm non T 4 6 tháng Tháng 7 $13,286 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Giáo dục mầm non T 3 6 tháng Tháng 2 $13,286 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

GIÁO DỤC NGOÀI TRỜI
M Thực hành tính bền vững 9 1.5 năm Tháng 2/7 $27,458* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
PG Thực hành tính bền vững 8 1 năm Tháng 2/7 $29,229* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
G Tính bền vững và Giáo dục ngoài trời 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B Tính bền vững và Giáo dục ngoài trời 7 3 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D Giáo dục ngoài trời và khám phá (nhiều kỹ năng) 5 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Giáo dục ngoài trời và khám phá (nhiều kỹ năng) 4 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

BIỂU DIỄN
B Âm nhạc 7 3 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B Âm nhạc thính phòng 7 3 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
C Âm nhạc 4 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C Nghệ thuật trình diễn 4 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

KHOA HỌC
G Kỹ thuật xét nghiệm 7 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5

B Khoa học ứng dụng (với các chuyên ngành Dinh dưỡng 
người, Khoa học thúc đẩy sức khoẻ và thể dục thể thao)

7 3 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Khoa học ứng dụng 6 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D Khoa học ứng dụng 5 1 năm Tháng 2/7 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D Điều dưỡng Thú y 6 2 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
C Quản lý động vật với nhánh Động vật đồng hành 4 1 năm Tháng 2 $26,572 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

Yêu cầu IELTS đầu vào



Apply nowĐĂNG KÝ NGAY 
ara.ac.nz

Liên hệ:

Cơ sở City
130 Madras Street, Christchurch 
Mon–Fri, 8am - 4.30pm

Cơ sở Manawa
276 Antigua Street, Christchurch 
Mon-Fri, 8.30am - 4.30pm

Cơ sở Timaru
32 Arthur Street, Timaru 
Mon-Fri, 8am - 4.30pm

Liên hệ với chúng tôi tại:

Số gọi miễn phí  (New Zealand): 0800 24 24 76 

Email: international@ara.ac.nz


